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Tóm tắt 
Nước thải sinh hoạt có hàm lượng hữu cơ cao nên sẽ phát thải một lượng đáng kể khí CH4. 
Theo IPCC (2006), hàm lượng chất hữu cơ dễ phân hủy trong nước thải càng cao thì mức 
độ phát sinh khí CH4 càng lớn. Nghiên cứu này tập trung vào ước tính lượng phát thải khí 
Methane từ nước thải sinh hoạt tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình từ năm 2017-2020 theo 
hướng dẫn của IPCC. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn 2017-2020, tải lượng Methane 
phát thải tăng theo sự gia tăng dân số của huyện Lệ Thủy. Đến năm 2020, lượng Methane 
phát thải theo kịch bản thấp, trung bình, và cao lần lượt là 226,280 tấn/năm, 386,804 
tấn/năm, và 532,132 tấn/năm. Mức độ phát thải khí CH4 ở kịch bản phát thải thấp (80% hộ 
gia đình sử dụng hố xí tự hoại chuyển sang sử dụng bể xử lý công nghệ hiếu khí) sẽ giảm 
71% so với kịch bản phát thải cao.. 
Từ khóa: IPCC; Nước thải sinh hoạt; Phát thải khí nhà kính; Tỉnh Quảng Bình. 
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Abstract 
Domestic wastewater has a high organic content and is thus one cause of greenhouse gas 
emissions. This study focuses on the estimation and prediction of methane emissions from 
wastewater in Lethuy district from 2017 to 2020 using the guidance of the IPCC. The 
results show that methane emissions have increased from 2017 to 2020 along with the 
population growth of Lethuy district. In 2020, the methane emissions of the low, medium, 
and high scenarios were, respectively, 226,280 tons/year, 386,804 tons/year, and 532,132 
tons/year. The review of emission scenarios shows that if 80% of Lethuy households using 
septic tanks change to aerobic tanks, the methane emissions will drop by 71%. 
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1. GIỚI THIỆU  
Theo IPCC, 2016, quá trình phân hủy nước thải và bùn thải trong điều kiện thiếu 
oxy sẽ tạo ra khí Methane. IPCC (2006) cũng cho rằng, lượng khí CH4 phát sinh nhiều 
hay ít phụ thuộc vào 2 yếu tố là: hàm lượng chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học và 
phương thức xử lý nước thải: kỵ khí hay hiếu khí. Cụ thể: khi nước thải được xử lý bằng 
phương pháp hiếu khí thì khí CH4 có thể phát sinh từ quá trình phân hủy bùn thải. Khi 
nước thải được xử lý bằng phương pháp kỵ khí, lượng CH4 có thể phát sinh từ các công 
trình xử lý như bể phản ứng và hồ kỵ khí. Ngoài ra, nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến lượng 
CH4 phát sinh. Lượng phát thải khí CH4 trong nước thải tăng khi nhiệt độ tăng, đặc biệt 
với hệ thống xử lý nước thải không được kiểm soát (Trần & Dương, 2016). Các nghiên 
cứu cho thấy rằng, khi nhiệt độ tăng lên trên 150C sẽ làm gia tăng lượng lớn khí CH4 
phát sinh do ở nhiệt độ này vi khuẩn Methanogen bắt đầu hoạt động mạnh. 
Huyện Lệ Thủy là một trong sáu huyện của tỉnh Quảng Bình triển khai chương 
trình xây dựng nông thôn mới bền vững (xanh, sạch, và đẹp). Trong đó, vấn đề vệ sinh 
môi trường là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả của chương trình nông thôn mới. 
Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, sự gia tăng dân số, thì lượng nước thải sinh hoạt 
phát sinh ngày càng tăng. Năm 2017 lượng nước thải phát sinh khoảng 9,000m3/ngđ và 
ước tính đến năm 2025 là 10,000m3/ngđ (BQLCTCC huyện Lệ Thủy, 2017). Tuy nhiên, 
hiện nay, huyện Lệ Thủy chưa được đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh 
hoạt. Nước thải sinh hoạt được xử lý chủ yếu bằng bể tự hoại hộ gia đình (BQLCTCC 
huyện Lệ Thủy, 2017).  
Việc tính toán khí Methane phát thải từ nước thải sinh hoạt (NTSH) theo hướng 
dẫn của IPCC đã được nhiều nhóm nghiên cứu sử dụng. Trần và Dương (2016) đã 
nghiên cứu lượng phát thải khí Methane từ việc xử lý nước thải có nồng độ ô nhiễm hữu 
cơ cao trong điều kiện sử dụng công nghệ màng sinh học kỵ khí. Trên cơ sở đó đánh giá 
tiềm năng thu hồi năng lượng từ xử lý nước thải.. Tác giả Nguyễn và Fukushi (2019) đã 
nghiên cứu đánh giá tiềm năng giảm phát khí thải nhà kính trong xử lý nước thải tại lưu 
vực sông Vũ Gia và sông Thu Bồn. Nghiên cứu này nhằm mục đích tính toán lượng 
phát thải khí Methane từ nước thải sinh hoạt theo hướng dẫn của IPCC(2006) từ năm 
2017-2020, trường hợp áp dụng tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Kết quả tính toán 
là cơ sở để đánh giá tiềm năng thu hồi khí Methane từ quá trình xử lý nước thải sinh 
hoạt. Việc thu hồi khí Methane vừa giúp giảm lượng phát thải khí nhà kính vừa đem lại 
lợi ích về kinh tế, môi trường và xã hội.. Theo đó cần thúc đẩy các dự án, đề án nhằm 
vào cải thiện môi trường thoát nước và nước thải trên địa bàn huyện Lệ Thủy nói riêng 
và tỉnh Quảng Bình nói chung. 
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2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Dữ liệu 
Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: 
• Số liệu về phương pháp xử lý đối với nước thải sinh hoạt của các hộ gia 
đình tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình được thu thập từ Báo cáo Công 
tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện Lệ Thủy của Ban quản lý công 
trình công cộng huyện Lệ Thủy (BQLCTCC huyện Lệ Thủy, 2017); 
• Số liệu về tỷ lệ gia tăng dân số được lấy từ Quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 
(UBND huyện Lệ Thủy, 2015); 
• Số liệu về dân số tại huyện Lệ Thủy năm 2017 được thu thập từ Chi cục 
thống kê huyện Lệ Thủy, Niên giám thống kê năm 2017 (CCTK huyện Lệ 
Thủy, 2017). 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp khảo sát thực địa 
Trên cơ sở số liệu báo cáo hoạt động xử lý nước thải sinh hoạt, tiến hành khảo 
sát thực tế hoạt động thu gom và phương thức xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn 
huyện Lệ Thủy.  
2.2.2. Phương pháp tính phát thải Methane từ nước thải sinh hoạt theo hướng dẫn của 
IPCC (IPCC, 2006) 
Việc tính toán  phát thải khí Methane từ nước thải sinh hoạt (NTSH) được thực 
hiện theo hướng dẫn của IPCC (2006). Tổng lượng khí CH4 phát thải bao gồm khí 
Methane được sản sinh từ quá trình xả nước thải và xử lý nước thải 
Tổng lượng khí CH4 phát thải từ NTSH được xác định dựa vào công thức sau: 
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• Trong đó: i là nhóm thu nhập: Nông thôn, thành thị thu nhập cao, và đô thị 
thu nhập thấp; j là kiểu hệ thống xử lý/xả thải như: Bể tự hoại, nhà vệ sinh, 
cống rãnh, các loại khác hoặc không có; CH4i là tổng lượng khí CH4 phát 
thải trong năm kiểm kê, kgCH4/năm; Ui là dân số tính toán phân loại theo 
nhóm thu nhập i trong năm kiểm kê; Ti,j là mức độ xử lý nước thải theo 
phương pháp xử lý j; EFj là hệ số phát thải của phương pháp xử lý j 
(kgCH4/kgBOD); TOW là tổng tải lượng ô nhiễm trong NTSH tính theo 
BOD (kgBOD/năm); S là lượng hữu cơ dưới dạng bùn thải được xử lý trong 
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năm kiểm kê (kgBOD/năm); và R là lượng khí Methane được thu hồi và đốt 
trong năm kiểm kê.  
Giá trị Ui được lấy ở Bảng 1,với huyện Lệ Thủy là khu vực nông thôn nên chọn 
Ui=0.54. Trong khi đó giá trị Ti,j được xác định theo Bảng 2 tương ứng với các kịch bản 
phát thải khác nhau. Hiện nay, huyện Lệ Thủy chưa xây dựng hệ thống đường ống thu 
gom và xử lý nước thải tập trung, nên theo thống kê, tỷ lệ hộ gia đình xây dựng bể tự 
hoại để xử lý nước thải sinh hoạt chiếm 80%, còn lại thải trực tiếp ra môi trường. Theo 
IPCC (2016), hệ số phát thải đối với việc sử dụng bể tự hoại hộ gia đình là cao nhất so 
với phương pháp xử lý khác như hiếu khí bằng bùn hoạt tính. Theo quy hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội của huyện Lệ Thủy đến năm 2020, tỷ lệ thu gom xử lý nước thải sinh 
hoạt là khoảng 30% và đến năm 2025, khoảng 80% nước thải sinh hoạt được thu gom. 
Do đó, trong nghiên cứu này, tác giả đưa ra các phương án để so sánh tương ứng với các 
mức kịch bản phát thải. Nếu huyện Lệ Thủy thực hiện việc xử lý nước thải với tỷ lệ 
30% -80% tương ứng với mức kịch bản phát thải trung bình và thấp.  
Bảng 1. Giá trị Ui  tương ứng với các mức thu thập 
Mức thu nhập Nông thôn 
Đô thị có mức 
thu nhập cao 
Đô thị có mức 
thu nhập thấp 
Giá trị Ui 0.54 0.12 0.34 
Bảng 2. Giá trị Ti,j tương ứng với các kịch bản khác nhau 
Phương pháp xử lý 
Không có hệ 
thống xử lý 
Bể tự hoại hộ 
gia đình 
Xử lý bằng sinh học 
hiếu khí 
Phát thải thấp 0.1 0.1 0.8 
Phát thải trung bình 0.2 0.5 0.3 
Phát thải cao 0.2 0.8 - 
Giá trị EFj được xác định theo Công thức (2) như sau:  
jj MCFBoEF =  (2) 
Trong đó: Bo là lượng khí Methane phát sinh tối đa (kgCH4/kgBOD), giá trị mặc 
định là Bo = 0.6kgCH4/kgBOD; MCFj là hệ số hiệu chỉnh phát thải khí Methane theo 
từng phương pháp xử lý. MCFj được xác định theo Bảng 3. 
Bảng 3. Giá trị MCFj tương ứng với các phương pháp xử lý 
Phương pháp xử lý 
Không có hệ 
thống xử lý 
Bể tự hoại hộ 
gia đình 
Nhà máy xử lý tập 
trung, hiếu khí 
Giá trị MCFj 0.5 0.7 0.3 
Giá trị TOW được tính theo Công thức (3) như sau:   
TOW = P  BOD  0.001  365  (3) 
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Trong đó: P là dân số năm kiểm kê (người). Theo thống kê, dân số năm 2017 
của huyện Lệ Thủy là 146,939 người, với dự báo tốc độ gia tăng dân số trong giai đoạn 
2017-2020 là 1%/năm; BOD là giá trị BOD bình quân đầu người trong năm kiểm kê 
(g/người.ngđ). Giả thiết trong giai đoạn 2017-2020, BOD theo mức kịch bản phát thải 
khác nhau: Phát thải thấp 35g/người/ngày, phát thải trung bình 40g/người/ngày, và phát 
thải cao 45g/người/ngày. 
Hiện tại, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình chưa xây dựng hệ thống đường ống 
thu gom và xử lý nước thải tập trung nên chưa thực hiện việc xử lý bùn thải, do vậy giá 
trị S bằng 0.Tương tự, huyện Lệ Thủy cũng chưa có phương án thu hồi khí CH4 nên giá 
trị R cũng được gán bằng 0. 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Lượng phát thải khí CH4 từ nước thải sinh hoạt tại huyện Lệ Thủy giai 
đoạn 2017-2020 
Trên cơ sở các dữ liệu nghiên cứu, áp dụng phương pháp tính phát thải khí CH4 
từ nước thải sinh hoạt theo hướng dẫn của IPCC (2006). Lượng phát thải khí CH4 từ 
nước thải sinh hoạt tại huyện Lệ Thủy trong giai đoạn từ năm 2017-2020 được thể hiện 
ở Bảng 4. 
Bảng 4. Lượng phát thải khí CH4 từ NTSH tại huyện Lệ Thủy từ 2017-2020 
Kịch bản Năm 
Dân số 
(người) 
Giá trị BOD bình 
quân (g/người.ngđ) 
TOW 
(kgBOD/năm) 
 
A 
CH4 
(tấn CH4/năm) 
Phát thải 
thấp 
2017 146,939 35 1,877,146 
0.117 
219,626 
2018 148,408 35 1,895,912 221,822 
2019 149,892 35 1,914,870 224,040 
2020 151,391 35 1,934,020 226,280 
Phát thải 
trung bình 
2017 146,939 40 2,145,309 
0.175 
375,429 
2018 148,408 40 2,166,757 379,182 
2019 149,892 40 2,188,423 382,974 
2020 151,391 40 2,210,309 386,804 
Phát thải 
cao 
2017 146,939 45 2,413,473 
0.214 
516,483 
2018 148,408 45 2,437,601 521,647 
2019 149,892 45 2,461,976 526,863 
2020 151,391 45 2,486,597 532,132 
Ghi chú: Giá trị A được tính bởi 
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Kết quả từ Bảng 4 cho thấy, từ năm 2017-2020, tải lượng Methane phát thải tăng 
theo thời gian tương ứng với sự gia tăng dân số của huyện Lệ Thủy. Năm 2017, lượng 
Methane phát thải theo kịch bản thấp, trung bình, và cao lần lượt là 219,626 tấn/năm, 
375,429 tấn/năm, và 516,483 tấn/năm. Theo kết quả tính toán, dự báo đến năm 2020, 
lượng Methane phát thải theo kịch bản thấp, trung bình, và cao lần lượt là 226,280 
tấn/năm, 386,804 tấn/năm, và 532,132 tấn/năm. 
3.2. Đánh giá tiềm năng phát thải khí CH4 từ NTSH tại huyện Lệ Thủy trong 
giai đoạn từ năm 2017-2020 
Kết quả tính toán ở bảng 4 cho thấy, lượng phát thải khí CH4 theo các kịch bản 
phát thải có sự chênh lệch lớn. Lượng phát thải khí CH4 theo các kịch bản được thể hiện 
ở Hình 1 và Hình 2. 
 
Hình 1. Lượng phát thải khí CH4 năm 2017 theo các kịch bản phát thải  
 
Hình 2. Lượng phát thải khí CH4 năm 2020 theo các kịch bản phát thải 
Từ năm 2017 đến 2020, lượng phát thải khí CH4 theo kịch bản phát thải trung 
bình cao hơn 71% so với kịch bản thấp và theo kịch bản phát thải cao hơn 37.6% so với 
phát thải trung bình. Điều này là do giá trị BOD bình quân (g/người.ngđ) khác nhau, giá 
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trị BOD bình quân ở mức phát thải cao tăng gấp 1.3 lần so với mức phát thải thấp và 
1.13 lần so với mức phát thải trung bình. Đồng thời, mức độ xử lý nước thải theo 
phương pháp xử lý là khác nhau nên giá trị 
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,
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 có sự chênh lệch 83% 
giữa kịch bản phát thải thấp và cao và chênh lệch 22,3% giữa kịch bản phát thải trung 
bình và cao. Như vậy, quá trình phân hủy kỵ khí của nước thải sinh hoạt tại bể tự hoại là 
nguồn phát sinh khí CH4 lớn nhất.. 
Kết quả tính toán phát thải khí Methane theo các kịch bản phát thải cho thấy, 
nếu 30% hộ gia đình đang sử dụng bể tự hoại chuyển sang xử lý nước thải bằng công 
nghệ sinh học hiếu khí thì có thể giảm tới 37,6% lượng khí Methane phát thải vào môi 
trường. Đồng thời, nếu 80% hộ gia đình sử dụng bể tự hoại chuyển sang sử dụng bể xử 
lý công nghệ hiếu khí thì có thể giảm tới 71% lượng khí Methane phát sinh.  
Đối với kịch bản phát thải thấp, tiềm năng phát thải khí Methane đến năm 2020 
là 226,28 tấn/năm, tăng gấp 1.03 lần so với năm 2017 (219,626tấn/năm) tương ứng với 
mức tăng dân số (Hình 3). Đối với kịch bản phát thải trung bình, ước tính lượng khí 
Methane phát thải năm 2017 là 375,429 tấn/năm và đến năm 2020 thì tăng lên 3% là 
386,804 tấn/năm (Hình 4). Đối với kịch bản phát thải cao, ước tính lượng khí Methane 
phát thải đến năm 2020 là 532,132 tấn/năm, tăng 1% lần so với năm 2019 (526,863 
tấn/năm) (Hình 5). 
 
Hình 3. Lượng phát thải khí CH4 từ 2017-2020 theo kịch bản phát thải thấp  
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Hình 4. Lượng thải CH4 từ 2017-2020 theo kịch bản phát thải trung bình 
 
Hình 5. Lượng phát thải CH4 từ 2017-2020 theo kịch bản phát thải cao 
4. KẾT LUẬN 
Trong giai đoạn năm 2017-2020, tải lượng Methane phát thải tăng theo thời gian 
theo sự gia tăng dân số của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Năm 2017, lượng 
Methane phát thải theo kịch bản thấp, trung bình, và cao lần lượt là 219,626 tấn/năm, 
375,429 tấn/năm, và 516,483 tấn/năm. Theo kết quả tính toán, dự báo đến năm 2020, 
lượng Methane phát thải theo kịch bản thấp, trung bình, và cao lần lượt là 226,280 
tấn/năm, 386,804 tấn/năm, và 532,132 tấn/năm.  
Kết quả tính toán cho thấy quá trình phân hủy kỵ khí của nước thải sinh hoạt tại 
bể tự hoại là nguồn phát sinh khí CH4 lớn nhất. Việc xem xét các kịch bản phát thải cho 
thấy, nếu 30% hộ gia đình đang sử dụng bể tự hoại chuyển sang xử lý nước thải bằng 
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công nghệ sinh học hiếu khí thì có thể giảm tới 37,6% lượng khí Methane phát thải vào 
môi trường. Đồng thời, nếu huyện Lệ Thủy có hệ thống thu gom và xử lý tập trung theo 
công nghệ hiếu khí cho 80% hộ gia đình thì lượng giảm phát thải khí CH4 có thể lên tới 
71% so với việc sử dụng bể tự hoại hộ gia đình. 
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